
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4939/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hải Dương, 

Nghệ An, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 14 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 13, 14 và 15/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân  

và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số  4939/SYT-NVY ngày 15/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 1992 C1537333 0332523555 01/12 15/12 XN âm tính Xe khách 
07h00 

15/12/2021 

14h30 

15/12/2021 
Thọ Xương TP Bắc Giang Bắc Giang 

2 Nguyễn Hà Thanh Nữ 1998 B9094030 0325946102 01/12 15/12 XN âm tính Xe khách 
07h00 

15/12/2021 

15h30 

15/12/2021 
Thanh Hải Thanh Hà Hải Dương 

3 Nguyễn Hà Anh Nữ 2018 C7374821 Không có 01/12 15/12 XN âm tính Xe khách 
07h00 

15/12/2021 

11h30 

15/12/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

4 Phạm Thị Lam Nữ 1978 186679186 0366112920 01/12 15/12 XN âm tính Xe khách 
07h00 

15/12/2021 

11h30 

15/12/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

5 Đặng Thị Vân Nữ 1972 C0992371 0352883975 01/12 15/12 XN âm tính Xe khách 
07h00 

15/12/2021 

10h30 

15/12/2021 
Công Thành Yên Thành Nghệ An 

6 Lê Văn Nhất Nam 1984 C7731084 0968430077 06/12 13/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

13/12/2021 

01h30 

14/12/2021 
Hòa Hiếu Thái Hòa Nghệ An 

7 Nguyễn Văn Vinh Nam 1996 C2523325 0989344667 07/12 14/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h00 

14/12/2021 

24h00 

14/12/2021 
Tiến Thành Yên Thành Nghệ An 

8 Lê Thị Hương Nữ 1978 C8761915 0342678756 07/12 14/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h00 

14/12/2021 

01h00 

15/12/2021 
Đông Tiến Đông Sơn Thanh Hóa 

9 Lê Thế Dũng Nam 1976 C6586840 0335215630 07/12 14/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h00 

14/12/2021 

01h00 

15/12/2021 
Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa 

10 Nguyễn Văn Sáu Nam 1972 C2967318 0394323781 07/12 14/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h00 

14/12/2021 

01h00 

15/12/2022 
Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa 

11 Nguyễn Ngọc Vệ Nam 1968 V7156606 034678756 07/12 14/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h00 

14/12/2021 

01h00 

15/12/2023 
Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa 

12 Tạ Thị Hoa Nữ 1979 B9704104 0328843860 07/12 14/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h00 

14/12/2021 

01h00 

15/12/2024 
Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa 

13 Nguyễn Thị Nhung Nữ 1977 C0059250 0397445002 07/12 14/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h00 

14/12/2021 

01h00 

15/12/2025 
Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa 

14 Lê Xuân Nguyên Nam 1976 C8797598 Không có 07/12 14/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h00 

14/12/2021 

01h00 

15/12/2026 
Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa 
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